
TOÀ ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Bản án số: 08/2021/HSST 

Ngày: 19/3/2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân 

Các Hội thẩm nhân dân: + Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng 

      + Ông Nguyễn Quang Đức 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Mỹ Tiên - Thư ký TAND tỉnh Bình 

Định.  

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà:  

  Ông Nguyễn Xuân Hợp - Kiểm sát viên  

Ngày 19 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 08/2021/TLST-HS ngày 

08/02/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2021/QĐXXST-HS ngày 

04/3/2021 đối với bị cáo: 

MAI CHÍ T - sinh năm: 1984 tại Bình Định; nơi cư trú: Xóm 1, thôn LT, 

xã PM, thành phố QN, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Phụ hồ; trình độ văn hóa: 

6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Mai C (chết) và bà: Huỳnh Thị T (chết); có vợ: Trần Thị Diễm K, sinh năm 

1986, và 02 người con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2014; tiền án: Không;  

Nhân thân: Ngày 20/9/2012 bị Tòa án nhân dân thành phố QN xử phạt 04 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hình xong hình phạt tù ngày 11/02/2013 

tại Trại giam Kim Sơn.  

Tiền sự: Ngày 12/6/2020 bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố QN xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác với 

mức tiền phạt là 2.500.000đ. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/12/2020. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 
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Ông Trần Văn P, sinh năm 1967; trú tại: Thôn An Long 1, xã Canh Vinh, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Người làm chứng: 

1. Anh Mai Gia H (có mặt) 

2. Chị Mai Thị Hải D (vắng mặt) 

3. Anh Trần Q (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 12 giờ 30’ ngày 05/6/2020, Mai Chí T đang ở nhà thì có Mai Thị 

Hải D (em nuôi của T), Mai Trần Tuấn K và Trần Q là bạn của D đến nhà chơi. 

Lúc này, Mai Chí T có hỏi “Mày đi đâu cả năm trời, tết nhất không thấy về” thì 

Mai Thị Hải D im lặng không nói gì. Sau đó, Mai Chí T đi ra ngoài vườn chặt 02 

nhánh cây dừng rồi kéo túi nhựa bên trong có chứa 08 viên đạn ra cho Mai Thị 

Hải D và Trần Q xem và nói “Bữa nay tao toàn chơi thứ này” mục đích Mai Chí 

T nói vậy là để hăm dọa đuổi Mai Thị Hải D, Mai Trần Tuấn K và Trần Q ra 

khỏi nhà. Ngay lúc này, có Phan Thanh Sơn Công an xã PM gọi điện thoại cho 

Mai Chí T và nói “Đừng đánh em gái của T nữa”, thì Mai Chí T trả lời “Không 

có” và tắt máy điện thoại, đồng thời Mai Chí T đem 08 viên đạn bỏ vào bao 

thuốc lá và đi ra sau nhà cất giấu. Sau đó, Công an xã Phước Mỹ phối hợp với 

Công an thành phố Quy Nhơn mời Mai Chí T lên làm việc thì Mai Chí T tự 

nguyện chỉ chỗ cất giấu 08 viên đạn nêu trên cho cơ quan điều tra thu giữ. Ngoài 

ra, khi khám xét nơi ở của Mai Chí T còn thu giữ 01 khối sắt, màu đen có hình 

dạng trụ tròn, ghi là quả lựu đạn. 

Quá trình điều tra, Mai Chí T khai nhận nguồn gốc 08 viên đạn này là do 

Mai Gia H (con của T) nhặt được ở hàng rào nhà Trần Văn P đem về nhà chơi, 

nhưng T thấy nguy hiểm nên cất giấu thì bị cơ quan điều tra thu giữ. 

Ngày 14/8/2020, Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng đã giám định và 

kết luận: Tám vật kim loại hình trụ là đạn cỡ (7,62 x 25) mm hiện còn sử dụng 

được và thuộc vũ khí quân dụng. 

Ngày 23/12/2020, Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã giám định và kết 

luận một vật hình cầu, vỏ bằng kim loại, khía kiểu mắt na, dạng mỏ vịt. Lựu đạn 

này dùng để huấn luyện quân sự không có tác dụng sát thương, vì bên trong 

không có kíp nổ và thuốc nổ. 

Tại bản cáo trạng số 14/CT-VKSBĐ-P1 ngày 04/02/2021 Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Mai Chí T về tội “Tàng trữ trái phép 

vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 BLHS. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản 

Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Tuyên bố bị cáo Mai Chí T phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân 

dụng”. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. 

+ Xử phạt: Bị cáo Mai Chí T từ 12 đến 15 tháng tù. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS. 

* Tịch thu tiêu hủy: 08 (tám) vật bằng kim loại hình trụ màu vàng đồng, 

dài 35 mm, đường kính nơi rộng nhất 09mm, có một đầu hình bầu dục; 01(một) 

khối sắt màu đen có hình dạng trụ tròn ghi là quả lựu đạn, có chiều dài 12 cm, 

đường kính dưới 05 cm, đường kính trên 1,2 cm.  

Bị cáo không bào chữa, không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình 

Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ nên có đủ cơ sở xác định: 

Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, nên khoảng 12 giờ 30’ ngày 05/6/2020 

Mai Chí T lấy 08 viên đạn đã cất giấu từ trước đưa ra nhằm mục đích để hăm 

dọa chị Mai Thị Hải D rồi cất giấu 08 viên đạn đó dưới gầm tủ, ở nhà tại thôn 

LT, xã PM, thành phố QN thì bị Công an xã PM phối hợp với Cơ quan CSĐT 

Công an thành phố QN mời đến để làm việc và giao nộp 08 viên đạn nêu trên. 

Qua kết quả giám định số 897/C09C-Đ1 ngày 14/8/2020 Phân viện khoa học 

hình sự tại Đà Nẵng kết luận: Tám vật kim loại hình trụ là đạn cỡ (7,62 x 25) 

mm hiện còn sử dụng được và thuộc vũ khí quân dụng. 

Do đó, hành vi nêu trên của bị cáo Mai Chí T đã phạm tội “Tàng trữ trái 

phép vũ khí quân dụng” được quy định tại khoản 1 Điều 304 BLHS như Bản cáo 
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trạng số 14/CT-VKSBĐ-P1 ngày 04/02/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Định đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Hành vi của bị cáo Mai Chí T là nguy hiểm cho xã hội, không những 

xâm phạm đến chế độ quản lý vũ khí quân dụng, P tiện kỹ thuật quân sự của Nhà 

nước mà còn gây mất trật tự trị an, an toàn tại địa P nên cần cách ly bị cáo ra 

ngoài xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho 

xã hội. 

[4] Về đặc điểm nhân thân; Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự:  

- Về nhân thân: Ngày 20/9/2012 bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố QN 

xử phạt 04 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; bị cáo có 01 tiền sự: Ngày 

12/6/2020 bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố QN xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác.  

- Các tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

- Các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Mai Chí T thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải. Do đó, được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 

51 BLHS;  

[5] Phần xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu giữ: 

- 08 (tám) vật bằng kim loại hình trụ màu vàng đồng, dài 35 mm, đường 

kính nơi rộng nhất 09mm, có một đầu hình bầu dục. 

- 01 (một) khối sắt màu đen có hình dạng trụ tròn ghi là quả lựu đạn, có 

chiều dài 12 cm, đường kính dưới 05 cm, đường kính trên 1,2 cm.  

Đây là vật cấm tàng trữ nên tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về án phí: Bị cáo Mai Chí T phải chịu theo quy định của BLTTHS và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án.  

[7] Vấn đề khác: Đối với Trần Văn P (cha vợ của Mai Chí T) là người 

nhặt được 08 viên đạn tại kho K52 thuộc Quân khu 5, đem về nhà cất giấu sau 

giếng. Tuy nhiên, Mai Gia H (con T) khai đã nhặt 08 viên đạn nằm rải rác trên 

mặt đất và ở bụi rậm. Cơ quan điều tra đã tiến hành dựng lại hiện trường cũng 

không xác định được vị trí ban đầu nơi để 08 viên đạn, nên không đủ cơ sở để xử 

lý hình sự đối với Trần Văn P và Mai Gia H về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí 

quân dụng”. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Tuyên bố: Bị cáo Mai Chí T phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân 

dụng”. 

- Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. 

- Xử phạt: Bị cáo Mai Chí T 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt giam 11/12/2020. 

* Về phần xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS. 

Tịch thu tiêu hủy: Vật chứng của vụ án theo Quyết định số 111/QĐ-BCH 

ngày 15/01/2021 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định V/v nhập kho vật chứng 

theo thông T số 131/2014/TT-BQP:  

TT TÊN VẬT CHỨNG ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Đạn cỡ (7,62 x 25)mm Viên 5 (năm) 

2 Mô hình lựu đạn hình cầu, vỏ kim loại Quả 1 (một) 

(Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 26/01/2021 giữa Công an tỉnh 

Bình Định với Đại đội kho VK-Đ-Phòng kỹ thuật-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình 

Định) 

Quá trình thi hành án, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (Cơ quan thi 

hành án) phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định (Cơ quan quản lý kho 

vật chứng) và các cơ quan chức năng có liên quan để tổ chức tiêu hủy vật chứng 

của vụ án theo quy định pháp luật. 

* Về án phí HSST: Bị cáo Mai Chí T phải chịu 200.000 đồng.  

* Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo và những người tham gia tố 

tụng có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, 

những người tham gia tố tụng vắng mặt có quyền kháng trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

 

 ơi nhận: 
- Vụ GĐKT 1 - TAND tối cao; 
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 
- VKSND tỉnh Bình Định; 
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định; 
- Cơ quan THAHS&HTTP Công an tỉnh Bình Định; 
- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; 
- Sở T pháp tỉnh Bình Định; 

- Phòng KTNV&THA tỉnh Bình Định 
- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu.   

TM. HỘI ĐỒNG X T X  S  TH M 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Xuân 


